
Giờ BĐ - Giờ KT
Tiết

(NVCừ)

Tiết

(LTrung)

06:40 - 07:30 1 1

07:30  - 08:20 2 2

08:30 - 09:20 3 3

09:20 - 10:10 4 4

10:20 - 11:10 5 5

11:10 - 12:00 6 6

Thời gian học: Lý thuyết: 6 tuần: từ ngày 02/7/2018 đến ngày 12/8/2018 12:30 - 13:20 7 7

Thực hành: 5 tuần: từ ngày 09/7/2018 đến ngày 12/8/2018 13:20 - 14:10 8 8

14:20 - 15:10 9 9

Dự kiến thi trong tuần 13/8 đến 19/8/2018 15:10 - 16:00 10 10

16:10 - 17:00 11 11

Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ 17:00 - 17:50 12 12

17:50 - 18:40 13 13

18:40 - 19:30 14 14

19:30 - 20:20 15 15

20:20 - 21:10 16 16

Lớp Mã HP Tên HP Số tiết
Bộ môn 

phụ trách
Thứ Tiết Phòng Ghi chú

Trả nợ CTT003 Nhập môn lập trình 45 LT + 30 TH
T3

T5

3 - 6,

7 - 10
C23 2 buổi/ tuần * 5.5 tuần, mỗi buỗi 4 tiết

Trả nợ CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 45 LT + 30 TH CNPM
T4

T5
3 - 6

C33

C23
2 buổi/ tuần * 5.5 tuần, mỗi buỗi 4 tiết

Trả nợ CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 45 LT + 30 TH
KHMT

CNTT

T2

T4

7 - 10,

2 - 5
C23 2 buổi/ tuần * 5.5 tuần, mỗi buỗi 4 tiết

Trả nợ CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ 45 LT + 30 TH MMT
T2

T6
2 - 5 C23 2 buổi/ tuần * 5.5 tuần, mỗi buỗi 4 tiết

Trả nợ CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu 45 LT + 30 TH HTTT
T4

T7
7 - 10 C23 2 buổi/ tuần * 5.5 tuần, mỗi buỗi 4 tiết

Trả nợ CTT703 Lập trình web 1 45 LT + 30 TH CNPM
T4

T5
7 - 10 C22 2 buổi/ tuần * 5.5 tuần, mỗi buỗi 4 tiết

Trả nợ CTT704 Quản trị Windows Server 45 LT + 30 TH MMT
T5

T7
1 - 4 C23 2 buổi/ tuần * 5.5 tuần, mỗi buỗi 4 tiết

Trả nợ CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 45 LT + 30 TH CNPM
T3

T6
7 - 10 C23 2 buổi/ tuần * 5.5 tuần, mỗi buỗi 4 tiết

TC: 8 lớp

Giờ học LT

THỜI KHÓA BIỂU LÝ THUYẾT (dạng danh sách)

HỆ CAO ĐẲNG, HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2017-2018

Giáo viên lý thuyết:

Học phần BB ngành

Học phần BB ngành

Học phần BB ngành (chọn CTT501 hoặc CTT704)

Học phần BB ngành (chọn CTT705 hoặc CTT706)

Loại HP

Học phần cơ bản ngành

Học phần cơ bản ngành

Học phần cơ sở ngành

Học phần cơ sở ngành

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xem toàn bộ Tìm kiếm
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Giờ BĐ - Giờ KT Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 6 Thứ 7

06:40 - 07:30 1

07:30  - 08:20 2

08:30 - 09:20 3

09:20 - 10:10 4

10:20 - 11:10 5

11:10 - 12:00 6

12:30 - 13:20 7

13:20 - 14:10 8

14:20 - 15:10 9

15:10 - 16:00 10

16:10 - 17:00 11

17:00 - 17:50 12

MÃ HP SỐ TIẾT LOẠI HỌC PHẦN

CTT003 Nhập môn lập trình 45 LT + 30 TH Học phần cơ bản ngành

CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 45 LT + 30 TH Học phần cơ bản ngành

CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 45 LT + 30 TH Học phần cơ sở ngành

CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ 45 LT + 30 TH Học phần cơ sở ngành

CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu 45 LT + 30 TH Học phần BB ngành

CTT703 Lập trình web 1 45 LT + 30 TH Học phần BB ngành

CTT704 Quản trị Windows Server 45 LT + 30 TH Học phần BB ngành (chọn CTT501 hoặc CTT704)

CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 45 LT + 30 TH Học phần BB ngành (chọn CTT705 hoặc CTT706)

TÊN HỌC PHẦN

CTDL&GT

150SV

C23

LNThành

LTUDQL1

120SV

C23

TDQuang

LTUDQL1

120SV

C23

TDQuang

LT Web 1

100SV

C22

TTThịnh

LT Web 1

100SV

C22

TTThịnh

NMLT

150SV

C23

LHThái

GIÁO VIÊN LÝ THUYẾT

QTrị CSDL

150SV

C23

HLTKNhung

QTrị CSDL

150SV

C23

HLTKNhung

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRẢ NỢ
HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2017-2018

(Thời gian học: từ 02/7/2018 đến 12/8/2018. Tuần lễ 13/8 --> 19/8: thi cuối HK)

KTMT&HN

120SV

C23

LVLong

KTMT&HN

120SV

C23

LVLong

QTrị Windows 

Server

100SV

C23

LHMinh

QTrị Windows 

Server

100SV

C23

LHMinh

CTDL&GT

150SV

C23

LNThành

NMLT

150SV

C23

LHThái

Thứ 4

PPLT HĐT

150SV

C33

HTThanh

Thứ 5

PPLT HĐT

150SV

C22

HTThanh

Trương Toàn Thịnh

Lê Hà Minh

Trần Duy Quang

Lê Hoàng Thái

Hồ Tuấn Thanh

Lê Ngọc Thành

Lê Viết Long

Hồ Lê Thị Kim Nhung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


